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Câu Ý Nội dung Thang 

điểm 

I  

𝐯(𝑡) = (3𝑡2 − 1)𝐢 + (𝑡 + 2)𝐣 + 2𝐤 

Gi1) Gia tốc A(𝑡) = (6𝑡)𝐢 + 𝐣 

     2)Véc tơ vị trí 𝐑(𝑡) = ∫ 𝐕(𝑡)𝑑𝑡 = 〈𝑡3 − 𝑡,
𝑡2

2
+ 2𝑡, 2𝑡〉 + 𝐶 

Ta  Tại 𝑡 = 1: 𝑅(1) = 〈0, 5, 2〉 = 〈0,
5

2
, 2〉 + 𝐶  ⇒ 𝐶 = 〈0,

5

2
, 0〉 

V   Vậy Véc tơ vị trí 𝐑(𝑡) = 〈𝑡3 − 𝑡,
𝑡2

2
+ 2𝑡 +

5

2
, 2𝑡〉 

     3) 𝐑′(1) = 𝐕(1) = 〈2, 3, 2〉 

          𝐑"(1) =A(1) = 〈6, 1,0〉 

        𝐑′(1) ×  𝐑"(1) = 〈−2, 12, −16〉 

  κ =
‖𝐑′(1) × 𝐑"(1)‖

‖𝐑′(1)‖3
=

2√101

17√17
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II 

   

1 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥4 − 12𝑥𝑦 + 2𝑦2 − 3. 
𝑓𝑥 = 4𝑥3 − 12𝑦, 𝑓𝑦 = −12𝑥 + 4𝑦 

Giải hệ {
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑦 = 0

⇔ {
4𝑥(𝑥2 − 9) = 0

𝑦 = 3𝑥
⇔ {

𝑥 = 0  ∨ 𝑥 = ±3  
𝑦 = 2𝑥    

  

Điểm tới hạn  A(0, 0), 𝐵(3,9), C(-3, -9) 

Ta có 𝑓𝑥𝑥 = 12𝑥2, 𝑓𝑥𝑦 = −12, 𝑓𝑦𝑦 = 4 , 

𝐷 = 𝑓𝑥𝑥𝑓𝑦𝑦 − (𝑓𝑥𝑦)
2

= 48𝑥2 − 144 
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Điểm 

dừng 

fxx fxy fyy D Kết luận 

A(0,0) 0   -144<0 A là điểm yên ngựa 

B(3, 9) 108   288>0 f  đat cực tiểu tại B 

C(-3, -9) 108   288>0 f  đat cực tiểu tại C 
 

0.5 

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại B, C,  𝑓𝑚𝑖𝑛 

 3 

𝑃(𝑥, 𝑡) = 30 + 𝑃1. 𝑒−𝑘𝑥sin (2𝑡 − 𝑘𝑥) 

𝑃𝑡 = 2𝑃1𝑒−𝑘𝑥 cos(2𝑡 − 𝑘𝑥) 
𝑃𝑥 = −𝑘𝑃1𝑒−𝑘𝑥[sin(2𝑡 − 𝑘𝑥) + cos(2𝑡 − 𝑘𝑥)) 
𝑃𝑥𝑥 = 2𝑘2𝑃1𝑒−𝑘𝑥 cos(2𝑡 − 𝑘𝑥) 
𝑃𝑡 = 𝑐𝑃𝑥𝑥 ⇔ 𝑐 = 1/𝑘2 
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III 

1 

 

1) 𝐼 = ∫ ∫
𝑦

𝑥

𝑒𝑦

1
𝑑𝑥𝑑𝑦

2

0
= ∫  𝑦 ln 𝑥 |1

𝑒𝑦
𝑑𝑦 = ∫ 𝑦2𝑑𝑦

2

0
= 8/3

2

0
 

 

Đổi thứ tự lấy tích phân ta được 

𝐼 = ∫ ∫
𝑦

𝑥
𝑑𝑦𝑑𝑥

2

𝑙𝑛𝑥

𝑒2

1
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2 

 

  Đổi biến sang tọa độ trụ 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃, 𝑧 = 𝑧  

Thể tích vật thể cần tìm 

𝑉 = ∭  𝑑𝑉
𝐺

= ∫ ∫ ∫ 𝑟 𝑑𝑧 𝑑𝑟 𝑑𝜃
𝑟2+2

0

2

0

2𝜋

0

 

= ∫ ∫ 𝑟(𝑟2 + 2)𝑑𝑟𝑑𝜃
2

0

2𝜋

0

= 16𝜋 
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IV 

 

1 

 

 

 

Công thực hiện bởi trường lực F là 𝑊 = ∫ [5𝑥𝑦𝑑𝑥 + (2𝑥 − 3𝑦)𝑑𝑦]
𝐶

 

Đặt  {
𝑢 = 5𝑥𝑦

𝑣 = 2𝑥 − 3𝑦
⇒ {

𝑢𝑦 = 5𝑥

𝑣𝑥 = 2
 

0.25 

 

0.25 

 

 Sử dụng định lý Green 𝐼 = − ∬ (𝑣𝑥 − 𝑢𝑦)𝑑𝐴
𝐷

 

𝐼 = − ∬ (2 − 5𝑥)𝑑𝐴 = ∫ ∫ (2 − 5𝑥)𝑑𝑦𝑑𝑥
2

0

2

0

= 12
𝐷

 

 

 

 

0.5 

 

2 𝑐𝑢𝑟𝑙𝐹 = 〈0, 2𝑧 + 2,
2

3
(1 +

𝑥

3
−

𝑦

3
)〉 ≠ 0⃗⃗  ⇒ 𝐹⃗ không là trường thế 

Ta có (𝑆): 3𝑧 − 𝑥 + 𝑦 = 3 ⇒ 𝑧 = 1 +
1

3
𝑥 −

1

3
𝑦 

𝑛⃗⃗ = 〈−
1

3
,
1

3
, 1〉 

Do đó 𝐹𝑙𝑢𝑥 = ∬ 𝐹⃗. 𝑁⃗⃗⃗ 𝑑𝑆
𝑆

 

= ∬ 〈(1 +
1

3
𝑥 −

1

3
𝑦)

2

, (1 +
𝑥

3
−

𝑦

3
)

2

, −2𝑥〉 .
𝐷

〈−
1

3
,
1

3
, 1〉  𝑑𝐴 

= ∬ −2𝑥𝑑𝐴 = ∫ ∫ −2𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥
3+𝑥

0

= − ∫ 2𝑥(3 + 𝑥)𝑑𝑥
0

−3

0

−3

= 9
𝐷
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